CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ


DẪN NHẬP

Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho TP Cần Thơ đến năm 2020 là: Phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục -   đào tạo và khoa học -  công nghệ, trung tâm y tế  và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Cần thơ cũng đã xác định,  với quan điểm phát triển nhanh, GDP trong 15 năm (2006-2020) của thành phố  bình quân tăng 17,0%/năm; trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 6,1%/năm, công nghiệp và xây dựng tăng 20,0%/năm, dịch vụ tăng 16,8%/năm; cơ cấu kinh tế năm 2020 là 3,7%, 53,8% và 42,5%. Nền kinh tế của TP Cần Thơ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, bền vững, có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng  công nghiệp - thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, GDP tăng trưởng bình quân 16,0%/năm; trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 5,5%/năm, công nghiệp và xây dựng tăng 20,0%/năm, dịch vụ tăng 16,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ 18,9% khu vực 1, 35,2% khu vực 2 và 45,9% khu vực 3 năm 2005 sang 11,8% khu vực 1, 41,7% khu vực 2 và 46,4% khu vực 3 năm 2010; GDP/người tăng trưởng bình quân 12,2%/năm và nền kinh tế vượt mức nghèo từ 2006. Trong giai đoạn này, nền kinh tế TP Cần Thơ phát triển tương đối hài hòa 3 khu vực kinh tế và cũng là giai đoạn chuẩn bị nguồn lực cho những bước tăng trưởng nhanh hơn ở các giai đoạn sau, phát triển lên và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn của đô thị loại 1, xây dựng và mở rộng các khu công nghiệp, mở rộng thương mại - dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đào tạo nhân lực...

Để thực hiện khả thi các chỉ tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, Thành Ủy và UBND thành phố Cần Thơ đã đề xuất thực hiện 10 chương trình mục tiêu về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, thể dục thể thao, y tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các chương trình này được xem như những cấu thành quan trọng, có tính chất thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ thống kinh tế - xã hội. 

Việc thực hiện đồng bộ 10 chương trình mục tiêu này sẽ hình thành các động lực quan trọng để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; trong đó, chương trình mục tiêu về xây dựng và phát triển khoa học, công nghệ được đề xuất như là cơ sở quan trọng hình thành nguồn lực nội sinh cho các chương trình sản xuất thuộc 3 khu vực kinh tế và các chương trình xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Trên cơ sở đó, Bán Báo cáo Chương trình xây dựng và phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 được thực hiện, bao gồm các nội dung chính:  

- Đánh giá hiện trạng phát triển, xác định những yếu tố ảnh hưởng và các tác nhân có tính chất then chốt, nhằm khi tác động lên các yếu tố này, ngành khoa học, công nghệ sẽ phát triển đúng định hướng và hỗ trợ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

- Trên cơ sở đó, xác định định hướng và nhiệm vụ phát triển của chương trình trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

- Xác định các nội dung khoa học, công nghệ cần triển khai thực hiện trong giai doạn 2006-2010, bao gồm hệ thống các chương trình, đề án khoa học trọng điểm, các biện pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ

- Xây dựng các giải pháp tổ chức, thực hiện cho các chương trình.  

VỊ TRÍ, MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH


1. Vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết của chương trình

1.1. Vị trí của khoa học, công nghệ trong chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội


Trong thế kỷ XXI, phát triển kinh tế chung được đặc trưng bởi sự chuyển dịch mạnh cơ cấu hướng tới nền kinh tế tri thức và xu hướng toàn cấu hóa kinh tế thế giới

Nền công nghiệp cơ giới đang được thay thế dần bằng kinh tế tri thức, dựa trên cơ sở năng lực tri thức và công nghệ cao, tăng trưởng kinh tế ngày càng dựa vào việc ứng dụng khoa học - công nghệ; cơ cấu  GDP và các ngành nghề dịch chuyển dần từ sản xuất vật chất sang xử lý thông tin. Nền kinh tế tri thức sẽ làm cho căn bản phát triển kinh tế thay đổi một cách sâu sắc, trong đó nguồn lực phát triển quan trọng nhất là nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao. 
Ngoài ra, quá trình toàn cầu hóa kinh tế hình thành một hệ thống phân công lao động mới, tạo thành một mạng kinh tế với môi trường tự do hoá về thương mại, đầu tư, tài chính và dịch chuyển nguồn nhân lực, hình thành các siêu công ty, phát triển nhanh thương mại điện tử. Trong quá trình hội nhập, một trong những cơ hội của các nước đi sau là tiếp nhận và ứng dụng công nghệ kỹ thuật nhằm hướng đến nền kinh tế tri thức của thế kỹ. 

Trong bối cảnh đó, xây dựng và phát triển khoa học, công nghệ là một cấu thành quan trọng trong chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhằm góp phần đảm bảo các năng lực nội sinh cho phát triển và tiếp nhận nguồn lực công nghệ bên ngoài. Đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới, khoa học, công nghệ trở thành một trong những động lực hàng đầu cho quá trình phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, chuẫn bị cơ sở tiến vào nền kinh tế tri thức của thế kỷ XXI 

1.2. Vị trí của khoa học, công nghệ trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ. 

Thành phố Cần Thơ được thành lập vào tháng 01/2004 trên cơ sở tách ra khỏi tỉnh Cần Thơ cũ, là một trong mười ba đơn vị hành chánh cấp tỉnh thành và là thành phố trực thuộc TW duy nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Với những thuận lợi về vị trí và vị thế trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, với định hướng chung và định hướng phát triển lãnh thổ đã được xác định trong báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, TP Cần Thơ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế thành một trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 10 vai trò: trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - xuất nhập khẩu, trung tâm du lịch, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, trung tâm vận tải xuất nhập vùng, trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa - thể dục thể thao và trung tâm khoa học - công nghệ
Do đó, việc xây dựng và phát triển khoa học, công nghệ không những chỉ là nhiệm vụ đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà còn là nhiệm vụ của thành phố Cần thơ trong bối cảnh trung tâm phát triển khoa học, công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh trên, ngành khoa học và công nghệ đứng trước 2 nhiệm vụ quan trọng: 

- Đáp ứng yêu cầu cho các chương trình sản xuất thuộc 3 khu vực kinh tế và các chương trình xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhằm phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế -xã hội của thành phố. 
- Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ; tổ chức hoạt động hiệu quả nhằm đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và có thể có những hoạt động khoa học, công nghệ vươn xa hơn đến tầm quốc gia và tầm khu vực. 

1.3. Vị trí của phát triển khoa học, công nghệ trong giai đoạn trước mắt và phát triển với tầm nhìn dài hạn

- Để thực hiện các nhiệm vụ trên trong thời kỳ quy hoạch 2006-2020, giai đoạn phát triển 2006-2010 có ý nghĩa như là giai đoạn xây dựng tiềm lực và thực hiện các chương trình hành động có tính chất động lực mở đường, vừa phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của thành phố, vừa chuẫn bị cho những bước tăng trưởng sau năm 2010 

- Các chương trình khoa học, công nghệ giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 có ý nghĩa như là các giai đoạn tăng tốc để đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực chính của phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng khoa học, công nghệ trong phát triển, tiến vào nền kinh tế tri thức và đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ của vùng. 

Trên cơ sở đó, bằng quyết định số 1099/QĐ-UB ngày 01/4/2005, UBND thành phố Cần Thơ đã đề xuất xây dựng "Chương trình xây dựng phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020".

2. Mục tiêu của chương trình

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, hình thành Chương trình mục tiêu về xây dựng và phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020  với các nội dung chính sau:

- Xác định cụ thể các nội dung khoa học, công nghệ trọng điểm cần thực hiện trong các giai đoạn 2006-2010, 2011-2015 và 2016-2020

- Xác định bước đi, các giải pháp tổ chức phối hợp thực hiện các nội dung khoa học, công nghệ trên, trong đó, giai đoạn 2006-2010 được tính toán chi tiết.

- Xác định các chương trình khoa học, công nghệ và hệ thống các đề án, dự án có tính chất động lực

- Đề xuất các kiến nghị, yêu cầu cũng như phối hợp với các ngành, các địa phương khác

Các nội dung trên được đặt ra nhằm mục tiêu đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về khoa học, công nghệ của quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, trước mắt là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ của vùng ĐBSCL sau năm 2010, cụ thể như sau: 


2.1. Mục tiêu tầm nhìn đến 2020

- Khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có một số lãnh vực đi vào nền kinh tế tri thức một cách vững chắc.

- Hình thành và phát triển các khu công nghệ cao; một số lãnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm có khả năng phát triển đi trước và nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.
- Thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của vùng ĐBSCL trước năm 2015 về 2 mặt: tiềm lực và tổ chức hoạt động đầu mối theo các chương trình cấp vùng, cấp quốc gia. Sau năm 2015, một số lãnh vực trọng điểm có khả năng vươn đến tầm khu vực. 

- Xã hội hóa nguồn đầu tư cho khoa học, công nghệ


2.2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2006-2010

Trong giai đoạn 2006-2010, ngành khoa học, công nghệ vừa phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tăng hàm lượng khoa học, công nghệ trong phát triển bền vững theo chiều sâu, vừa chuẩn bị cho những bước tăng trưởng mạnh mẻ và vươn lên thành trung tâm khoa học, công nghệ của vùng sau năm 2010. Các mục tiêu cụ thể là: 

- Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, phát triển công nghệ - kỹ thuật cao và chuyển giao công nghệ được triển khai đồng bộ và phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố
- Một số nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ, cung ứng nguyên liệu công nghệ - kỹ thuật cao được thực hiện dưới cấp độ liên tỉnh hoặc cấp vùng. 

- Thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm tập trung tiềm lực khoa học, công nghệ lớn, là nơi trú đóng của các cơ sở khoa học, công nghệ TW, vùng; đồng thời cũng là đầu mối phát triển các dịch vụ khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực cấp vùng, trong đó một số lãnh vực trọng điểm có thể ở tầm hợp tác quốc tế.
- Đã hình thành và bắt đầu phát triển thị trường khoa học, công nghệ 

- Đã hình thành một số cơ sở quan trọng về công nghệ cao và chuẩn bị cho những bước phát triển mạnh sau năm 2010

- Bước đầu xã hội hóa nguồn đầu tư cho khoa học, công nghệ

PHẦN I - HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2001-2005

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
1. Nghiên cứu và triển khai khoa học, công nghệ

Trong giai đoạn 2001- 2005, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiên cứu và triển khai 105 đề tài- dự án; trong đó đã tổ chức thực hiện 97 đề tài (92% so với kế hoạch); tổ chức nghiệm thu 67 đề tài (69% số đề tài triển khai). 


Về phân bổ các đề tài - dự án theo lãnh vực, chiếm tỷ trọng cao nhất là lãnh vực công nghệ cao về sinh học, thông tin, y tế kỹ thuật cao (35 đề tài chiếm 33%); nông nghiệp (30 đề tài chiếm 29%); chương trình nông thôn và miền núi (22 đề tài chiếm 21%). Lãnh vực khoa học xã hội và bảo vệ môi trường chiếm tỷ trọng 11% với 12 đề tài; tuy nhiên đáng lưu ý là lãnh vực công nghiệp- xây dựng chiếm tỉ lệ rất thấp (6% với 6 đề tài).


Các đề tài - dự án quan trọng đã thực hiện trong thời gian qua bao gồm: 


1.1. Trong lãnh vực công nghệ sinh học  

Trên cơ sở chương trình công nghệ sinh học đã được xây dựng, các đề tài, dự án đã bước đầu tập trung vào các lãnh vực công nghệ cao như: chuyển nạp gen lúa, nuôi cấy bao phấn của các tổ hợp lai với lúa thơm, nuôi cấy mô nhân giống cam quýt, bưởi, giống hoa nhập nội, ứng dụng công nghệ sử dụng  vi sinh vật và enzyme nấm sợi trong chế biến nước mắm, phát triển phân sinh học đa chủng trên các vùng sinh thái, chọn lọc và đánh giá khả năng đối kháng của các dòng nấm Trichoderma spp đối với nấm bệnh Fusarium... 


1.2. Trong lãnh vực công nghệ thông tin 


Trên cơ sở chương trình công nghệ thông tin đã được xây dựng, các dự án tập trung chủ yếu tập trung vào ứng dụng các lãnh vực sau: 

- Công nghệ truyền thông đa phương tiện: xây dựng website tỉnh Cần Thơ 

- Cơ sở dữ liệu: ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân sự, tài chính, đất đai… của một số ngành như nội vụ, tòa án, tôn giáo, nông nghiệp, tài chính, tỉnh đội, công an, hội đồng nhân dân, văn phòng tỉnh ủy 

- Hệ thống thông tin địa lý: ứng dụng kỹ thuật GIS trong quản lý cơ sở dữ liệu bảo vệ thực vật và dự tính, dự báo khả năng phát triển và gây hại của một số loài  sâu bệnh hại chính trên cây lúa...

1.3. Trong lãnh vực kỹ thuật y tế

Chủ yếu là chuyển giao kỹ thuật như: phẩu thuật nội soi tai mũi họng, ứng dụng laser trong điều trị mắt, ứng dụng nghiệm pháp phết tế bào vòm họng và thử nghiệm IGA/VCA trong chẩn đoán sớm ung thư vòm họng,  dùng phương pháp châm điện laser kết hợp bài thuốc y học cổ truyền điều trị phục hồi chức năng vận động của bệnh nhân tai biến mạch máu não...

1.4. Trong lãnh vực phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chủ yếu là các đề tài - dự án nghiên cứu ứng dụng như: 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi: các mô hình luân canh, chọn tạo giống cây trồng cạn, xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất lúa xuất khẩu các cấp từ nguyên chủng đến thương phẩm, tồn trữ trái cây, nghiên cứu và áp dụng quy trình ương giống và nuôi thương phẩm cá thát lát Notopterus Pallas, lập bản đồ dịch tễ lở mồm long móng dịch tả heo, dịch tả vịt, sản xuất rau an toàn. Một số các đề tài về cây mía, khóm Cayen, tôm càng xanh, cá thác lác đã được chuyển giao cho tỉnh Hậu Giang.

- Thực hiện có kết quả các dự án phát triển nông thôn thuộc Chương trình Nông thôn và Miền núi: đã gắn kết 50 nhà khoa học, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật 3000 lượt hộ nông dân, đào tạo 36 kỹ thuật viên, thực hiện 22 dự án. 

- Xây dựng 14 loại mô hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. 
- Xây dựng các mô hình cải thiện công tác vệ sinh môi trường khu vực nông thôn.

1.5. Trong lãnh vực phát triển công nghiệp- xây dựng.

Các đề tài - dự án còn khiêm tốn, và chỉ bước đầu tập trung vào các lãnh vực như: nghiên cứu, xây dựng luận cứ khoa học về kiến trúc đô thị; nghiên cứu các giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất; nghiên cứu những vấn đề kỹ thuật trong cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp; xây dựng phòng thí nghiệm hiệu chuẩn; cải tiến thiết bị đông lạnh thủy sản và hệ thống nước cấp... 

1.6. Trong lãnh vực khoa học xã hội

Các đề tài, dự án chưa nhiều, tập trung vào lãnh vực nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực (chủ yếu là khu vực công), các vấn đề về quản lý, pháp luật, nghiên cứu bảo tồn các di sản văn hóa, danh nhân lịch sử... 


1.7. Trong lãnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

Các đề tài dự án tập khá đa dạng, bao gồm

- Các nghiên cứu quản lý tài nguyên tự nhiên như: khảo sát sạt lở bờ sông Hậu, xây dựng mô hình mô phỏng nước dưới đất phục vụ dự  báo các phương án khai thác đến 

- Các nghiên cứu tổng quan như: định hướng sống chung với lũ chủ động, ổn định và phát triển 

- Các nghiên cứu - dự án ứng dụng như: xây dựng luận cứ khoa học cho việc giải quyết rác đô thị, thống kê  các nguồn ô nhiễm chính, phục vụ giám sát môi trường ở các quận nội thành, đặc biệt là việc thực hiện Dự án Thành phố Cần Thơ Xanh do EU, DANIDA tài trợ trong 2 năm 2003- 2004 với tổng kinh phí khoảng 779.000 EURO. 

2. Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống 


Tổng số thành tựu khoa học từ các đề tài cấp thành phố được áp dụng vào sản xuất và đời sống là 63 đề tài, chiếm tỷ lệ khá cao (94% tổng số đề tài được nghiệm thu và 60% tổng số đề tài được tổ chức thực hiện). Ngoài ra, trong quá trình ứng dụng đã thu hút khoảng 12 tỷ đồng kinh phí từ cơ sở đóng góp cho áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ.


Các thành tựu được áp dụng các lãnh vực: nâng cao năng suất- chất lượng- hiệu quả trong sản xuất nông sản, chế biến thủy sản; chuyển giao công nghệ mới trong xây dựng ngành y tế kỹ thuật cao; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước và bảo vệ môi trường. Một số đề tài - dự án đã phát huy hiệu quả như:

- Đề tài “Mô hình giảm chi phí sản xuất lúa” đưa vào sản xuất ở quận Ô Môn trong năm 2004 đã làm lợi khoảng 4,8 tỉ đồng (gần bằng kinh phí đầu tư cho các đề tài mới trong 1 năm).  


 - Công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rải trong các ngành và các đơn vị trong quản lý hành chánh Nhà nước, các ngành y tế, tài chính đã có hệ thống nối mạng đến tận xã dù chưa thật sự khai thác các tính năng khác của hệ thống máy vi tính . 

- Công nghệ sinh học cũng được áp dụng trong nông nghiệp, y tế nhưng còn thiếu thiết bị và chưa có hướng đi phù hợp. 

- Trong lãnh vực vật liệu mới: sử dụng vật liệu composite làm bồn bể cho nuôi trồng thủy sản và các công trình cấp nước nông thôn. 

- Các cơ sở đã tích cực áp dụng tiến bộ KHCN về các lãnh vực công nghệ tự động hóa- cơ điện tử trong sản xuất đã giúp giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt hiệu quả lợi nhuận cao như máy tách màu tự động trong xay xát, dây chuyền cân và đóng gói tự động xi măng. 
- Phong trào phát huy sáng kiến- cải tiến kỹ thuật ở các cơ sở được hoạt động rất mạnh. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, 5 năm 2001- 2005 có trên 1.500 đề tài sáng kiến- cải tiến kỹ thuật được thực hiện, ước làm lợi khoảng 20 tỉ đồng. 

- Kinh phí cho hoạt động các đề tài KHCN- sáng kiến hàng năm khá cao ở các cơ sở sản xuất, có nơi trích khoảng 5% kinh phí đầu tư cho hoạt động đề tài KHCN- sáng kiến cấp cơ sở như Xí nghiệp Phân bón- hoá chất Cần Thơ. 

3. Quản lý nhà nước chuyên ngành

3.1. Quản lý Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng


- Về phương diện quản lý chất lượng, hiện có 28 doanh nghiệp được chứng nhận ISO 9001:2000, ISO 14000, ISO/IEC 17025. 

Ngoài ra, Sở Khoa học, Công nghệ cùng với các cơ quan quản lý chất lượng chuyên ngành đã hướng dẫn giúp 894 doanh nghiệp xây dựng 2.149 tiêu chuẩn cơ sở, đạt trên 16,5% cơ sở sản xuất trên địa bàn đã công bố chất lượng hàng hoá, kiểm tra 798 lô hàng nhập khẩu với tổng giá trị 8,4 triệu USD, giải quyết thỏa đáng cho trên 50 đơn khiếu nại chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng.

- Về phương diện quản lý đo lường, đã thực hiện kiểm định Nhà nước gần 200.000 lượt phương tiện đo các loại; các đơn vị được ủy quyền kiểm định là Điện lực và Công ty Xăng dầu Cần Thơ đã kiểm định hàng năm gần 300.000 phương tiện đo. 

3.2. Thanh tra khoa học công nghệ


Trong 4 năm 2001- 2004 đã thực hiện 47 cuộc thanh tra khoa học trên 560 cơ sở, số cơ sở vi phạm chiếm tỉ lệ  khoảng 30% với tổng số tiền phạt trên 200 triệu đồng, trong đó vi phạm về đo lường- chất lượng chiếm tỉ lệ cao nhất là 34,8%. Ngoài ra, công tác thanh tra về an toàn và kiểm soát bức xạ triển khai từ năm 2002 cho thấy có gần 18% cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định của Nhà nước 


Qua thanh tra đề tài, dự án khoa học công nghệ trên 08 dự án xây dựng mô hình tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp nông thôn, cho thấy đa số các đề tài đều không thực hiện theo tiến độ và hợp đồng ký kết, việc thanh quyết toán và thu hồi nộp ngân sách chậm, kéo dài thời gian nghiệm thu. 

3.3. Thông tin khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ,  an toàn bức xạ


- Về thông tin khoa học công nghệ, đã thu thập, lưu trữ 9.729 tài liệu rời, 64 CD ROM và 60 băng hình tài liệu, 7.784 tạp chí chuyên ngành, 377 đầu sách và 365 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của địa phương. Tổ chức biên soạn thành tư liệu từ 764 tài liệu trong nước, thực hiện 52 phim. Đồng thời liên kết, chia sẻ thông tin với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP HCM, tham gia mạng lưới trao đổi thông tin môi trường Việt Nam (Infotera Việt Nam) và Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng .

Thực hiện phổ biến thông tin khoa học công nghệ  với các hình thức: phát hành 44 kỳ (10.000 bản) ấn phẩm Thông tin và 14 kỳ Tạp chí (6.000 quyển); tuyên truyền phổ biến thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng với 64 chuyên đề; cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo; phối hợp với các đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn khoa học công nghệ, phổ biến, tuyên truyền các văn pháp pháp luật về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, thanh tra, tiêu chuẩn đo lường chất lượng,… cho các quận, huyện.  

- Về sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ, đến ngày 22/4/2005, toàn thành phố có 136 doanh nghiệp đăng ký 419 nhãn hiệu hàng hóa , 87 kiểu dáng công nghiệp của 20 cá nhân đơn vị được cấp bằng độc quyền, số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ trong 5 năm chiếm ½ so với 10 năm trước.

Toàn thành phố có 21 cơ sở có 33 máy X- quang; 5 cơ sở sử dụng 11 nguồn phóng xạ (thiết bị phòng thí nghiệm). Thực hiện cho 11/26 cơ sở được cấp giấy phép sử dụng máy X-quang để chụp chẩn đoán; 1 cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép sử dụng nguồn phóng xạ. 


3.4. Đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ KHCN.


Trong 5 năm 2001-2005 đã đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ khoa học công nghệ cho 74 lượt công viên chức. Trong đó đào tạo nghiệp vụ quản lý KHCN được 24; đào tạo ngoại ngữ- tin học- quản lý hành chính được 43. 

3.5. Dịch vụ khoa học công nghệ


- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ: chủ yếu là đào tạo tin học (53 lớp) và tập huấn nghiệp vụ khoa học công nghệ (69 lớp), tổ chức hội thảo (9 cuộc). 


- Tư vấn, chuyển giao công nghệ: chủ yếu trên 2 lãnh vực: đánh giá tác động môi trường (13 công trình) và tư vấn về sở hữu trí tuệ (36 công trình) 


- Triển khai công nghệ thông tin: chuyển giao phần mềm Modflow, hệ thống GIS, tham gia viết phần mềm cơ sở dữ liệu, xây dựng mạng LAN cho một số sở, ngành... 

- Phân tích thử nghiệm, số lượng mẫu thử nghiệm trong giai đoạn năm 2001-2005 đạt 9.944 mẫu với 21.292 chỉ tiêu, trong đó, 48,2% mẫu phục vụ quản lý Nhà nước, mẫu ngoài tỉnh chiếm khoảng 19%. 


- Hoạt động kiểm định đo lường: mở rộng lĩnh vực về hiệu chuẩn thiết bị đo lường phòng thí nghiệm, phục vụ các doanh nghiệp nâng cao việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất.


Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ thuộc khu vực tư cũng đã bước đầu hình thành chủ yếu trên lãnh vực đào tạo tin học và tư vấn lập các dự án... nhưng chưa thực sự phát triển.

3.6. Hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện


Tất cả 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố đều có tổ chức chuyên trách thuộc Phòng Công Thương- Khoa học các quận- huyện với kinh phí 80-100 triệu đồng mỗi quận huyện. Có 22 đề tài nằm trong dự án nông thôn do TW và thành phố đầu tư đều được thực hiện trên địa bàn các quận, huyện, đến nay đã nghiệm thu 18 đề tài và đã áp dụng ngay vào sản xuất và đời sống ở địa phương. 

Ngoài ra, các quận, huyện đều triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước các hoạt động kinh tế-khoa học, công nghệ.  

II. TIỂM LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

1. Cơ sở hạ tầng khoa học, công nghệ 

1.1. Phòng phân tích, thí nghiệm, xét nghiệm

Qua khảo sát sơ bộ, các Phòng phân tích, thí nghiệm, xét nghiệm chủ yếu trên địa bàn thành phố vào khoảng gần 100 đơn vị với tổng trị giá đầu tư vào khoảng 145 tỷ đồng, trong đó 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước cấp thành phố chiếm 14% trị giá

- Các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy trên địa bàn chiếm 74% (trong đó riêng trang thiết bị của trường Đại học Cần Thơ chiếm trên gần 70%).

- Các doanh nghiệp chiếm 11%.

Các trang thiết bị hầu hết đều được trang bị và sử dụng phục vụ cho quản lý chuyên ngành (đối với cơ quan quản lý nhà nước, bệnh viện), phục vụ giảng dạy là chính (đối với các trường đại học, trung học) và phục vụ vụ khâu kiểm phẩm (đối với doanh nghiệp); trên địa bàn chưa có những phòng phân tích mang tính tổng hợp đa ngành, đa mục tiêu. 

Nhìn chung, qua tự đánh giá của các đơn vị quản lý phần lớn các cụm trang thiết bị đều chưa hết thời gian khấu hao, tương đối đồng bộ nhưng kém hiện đại và được sử dụng khá thường xuyên (do tính chất phục vụ chuyên ngành).  

1.2. Các công trình xây dựng

Tổng vốn xây dựng cơ bản đầu tư cho cơ quan quản lý khoa học công nghệ và các cơ sở hoạt động khoa học công nghệ được 15,7 tỉ đồng, đã giải ngân được 13,9 tỉ đồng đạt tỉ lệ 88,5%. Ngoài ra, hàng năm Sở đã trích một phần kinh phí sự nghiệp khoa học tăng cường trang thiết bị phục vụ quản lý Nhà nước, tổng cộng 5 năm 2001- 2005 đã trích đầu tư 3,4 tỉ đồng, được cấp cho các công trình:


- Xây dựng Trung tâm Công nghệ Phần Mềm Cần Thơ (10 tỉ đồng) đã đưa vào hoạt động từ năm 2002. 


- Xây dựng trụ sở Sở KHCN (5,7 tỉ đồng), đã thực hiện xong phần xây lắp trụ sở (3,1 tỉ đồng) và đưa vào hoạt động năm 2003. 

- Vốn đầu tư thiết bị từ nguồn sự nghiệp khoa học hàng năm (3,4 tỉ đồng) thực hiện mua sắm phục vụ kiểm nghiệm- kiểm định TCĐLCL, thiết bị thông tin, thiết bị môi trường và một phần nhỏ cho thiết bị văn phòng. 
2. Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp 

Qua điều tra sơ bộ một số doanh nghiệp điển hình trên địa bàn thành phố, tình hình trình độ công nghệ của các doanh nghiệp như sau:

- Các doanh nghiệp có quy mô lớn (doanh số năm 2005 phổ biến từ 150-750 tỷ đồng), mới được thành lập gần đây, thuộc các ngành có sản phẩm được quy định chặt chẻ về chất lượng đầu ra (thủy sản đông lạnh, xi măng, dược, thép, phân bón hóa chất, đóng hộp, bột mì...) có công nghệ tương đối hiện đại so với mặt bằng công nghệ chung của ngành trong cả nước. Các doanh nghiệp này đa phần đã tiêu chuẩn hóa, có phòng lab & KCS riêng và có đầu tư đáng kể để nâng cao công nghệ sản xuất trong vòng 5 năm gần đây, chiếm 12-20% trị giá thiết bị ban đầu.

Tuy nhiên các doanh nghiệp loại này chỉ chiếm khoảng 15-19% tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Các doanh nghiệp có quy mô trung bình đến nhỏ (doanh số năm 2005 phổ biến từ 2-20 tỷ đồng), đã hình thành lâu năm có công nghệ tương đương hoặc lạc hậu từ 5-10 năm so với mặt bằng công nghệ chung của ngành tương ứng trong cả nước. Các doanh nghiệp cũng đã có đầu tư cải thiện công nghệ sản xuất trong vòng 5 năm gần đây, đôi khi trị giá thay mới một phần hoặc từng phần chiếm đến trên 30% trị giá thiết bị ban đầu nhưng do mặt bằng công nghệ thiết bị cũ còn lạc hậu, quy mô nhỏ nên tình trạng công nghệ sau khi cải thiện vẫn chưa ngang bằng với mặt bằng hiện tại.

Đáng lưu ý là các doanh nghiệp loại này chiếm trên 80 % tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố.

3. Nguồn nhân lực khoa học, công nghệ 

3.1. Nguồn nhân lực chung

Theo kết quả điều tra tháng 04/1999 có cập nhật bổ sung đến 2000, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật (có chứng chỉ, văn bằng) chiếm tỷ trọng 11,4% so với lao động trong độ tuổi, cao nhất khu vực ĐBSCL nhưng vẫn thấp hơn bình quân cả nước (12,5%). Cơ cấu đào tạo hiện nay là 0,2% tiến sĩ, phó tiến sĩ, 26,9% thạc sĩ, đại học, 42,8% cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, và 29,4% công nhân, nhân viên có chuyên môn. 

Cơ cấu chuyên môn được đào tạo tương đối cân đối so với cơ cấu kinh tế của thành phố (giáo dục và đào tạo 26%; khoa học xã hội, nghệ thuật, nhân văn 7%; kinh doanh, pháp luật 17%; khoa học tự nhiên 1%; kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp 6%; kỹ thuật công nghiệp xây dựng 18%; y tế 12%; dịch vụ các loại 13%)

Cơ cấu nghề nghiệp của các lao động có chuyên môn nghiệp vụ  lại không tương ứng lắm với cơ cấu kinh tế và cơ cấu chuyên môn được đào tạo của thành phố (lảnh đạo 1%; chuyên môn kỹ thuật trung cao cấp 11%; lao động kỹ thuật nông lâm ng​ư nghiệp 15%; lao động kỹ thuật công nghiệp xây dựng 38%; lao động kỹ thuật trong khu vực dịch vụ 35%; lao động có kỹ thuật lãnh vực khác 1%)

3.2. Nguồn nhân lực trong khu vực công

Nguồn nhân lực trong khu vực hành chánh sự nghiệp là 1.415 người, trong đó sự nghiệp chiếm 29%. Trong cơ cấu nguồn nhân lực sự nghiệp, lãnh vực hoạt động khoa học công nghệ chỉ chiếm tỷ trọng 28%, lãnh vực đào tạo chiếm 72%.

Về cơ cấu trình độ chung, trình độ của khu vực công rất cao so với mặt bằng chung của thành phố: đại học chiếm tỷ trọng 73%, sau đại học 4%. Tuy nhiên có sự chênh lệch khá rõ về phân bố lao động có trình độ khoa học  công nghệ giữa cấp thành phố (đại học chiếm tỷ trọng 83%, sau đại học 5%) và cấp quận huyện (đại học 64%, sau đại học 0%)

Bảng 1: Tổng hợp nguồn nhân lực khu vực công năm 2005

	 
	Sau đại học
	Đại học
	Cao đẳng
	THCN
	Tổng

	HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP
	63
	1026
	123
	203
	1415

	Quản lý nhà nước
	31
	755
	39
	181
	1006

	+ Cấp Thành phố
	30
	488
	9
	62
	589

	+ Cấp Quận Huyện
	1
	267
	30
	119
	417

	Sự nghiệp
	32
	271
	84
	22
	409

	+ Trong đó chuyên khoa học công nghệ
	10
	84
	2
	19
	115

	+ Trong đó chuyên đào tạo
	22
	187
	82
	3
	294


Trong 5 năm từ 2001- 2005, Sở Khoa học Công nghệ đã đào tạo thêm 9 Thạc sĩ chuyên ngành, nâng tỉ lệ đạt 21,9% cán bộ Sở có trình độ trên Đại học, tăng gấp đôi so với thời kỳ 1996-2000.

4. Tổ chức phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ

- Về phương diện phối hợp công tác liên Sở, hiện chủ yếu là giữa các Sở: Công nghiệp- Thương mại- Khoa học và công nghệ trong chỉ đạo hoạt động của các Phòng Công Thương- Khoa học quận, huyện. Hàng quí có định kỳ họp giao ban giữa các Sở và quận, huyện nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm trong hoạt động. 

- Về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, hiện Đã có 8 Sở Ban ngành cử Cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về khoa học công nghệ của đơn vị; hầu hết các Sở Ban ngành đều tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm, các Hội đồng Xét duyệt, Hội đồng nghiệm thu các đề tài- dự án khoa học công nghệ của thành phố.

- Về tổ chức đoàn thể, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật thành phố, Thành Đoàn trong Hội thi sáng tạo, Hội thi Tin học Trẻ không chuyên hàng năm. Ký kết liên tịch với Liên đoàn Lao động thành phố trong phong trào Lao động Sáng tạo, phát huy sáng kiến- cải tiến kỹ thuật. Hợp tác với Hội Nông dân trong phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho nông dân. 

- Về hội đồng khoa học công nghệ, đã thành lập và đi vào hoạt động tổng số đến nay được 11 Hội đồng khoa học công nghệ gồm: 1 cấp thành phố; 4 cấp quận, huyện (Ninh Kiều, Ô Môn, Phong Điền, Thốt Nốt); 5 cấp ngành (Sở Y tế, Sở Tư pháp, Trường Chính trị thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa- Thông tin); 1 cấp cơ sở (Bảo tàng TP Cần Thơ). Các hội đồng đã tập họp 125 nhà khoa học làm tư vấn cho lãnh đạo đơn vị.
- Các hoạt động xã hội hóa khoa học, công nghệ hiện vẫn chưa phát triển, các nghiên cứu triển khai về khoa học công nghệ chủ yếu vẫn sử dụng nguồn đầu tư từ ngân sách
5. Hiện trạng đầu tư cho khoa học, công nghệ

Theo các số liệu thống kê ngành và ước lượng từ các kết quả điều tra được, tổng đầu tư toàn xã hội cho nghiên cứu khoa học và cải tiến, ứng dụng công nghệ trên địa bàn trong 5 năm 2001-2005 (lủy kế theo giá hiện hành) khoảng 361,6 tỷ đồng, chỉ chiếm vào khoảng 0,7% GDP thành phố. 

Chỉ số này thuộc vào loại khá cao so với các tỉnh khác trong khu vực (do trên địa bàn có nhiều cơ quan khoa học công nghệ trung ương trú đóng và nhiều doanh nghiệp lớn, hiện đaị) nhưng vẫn còn thấp so với phát triển kinh tế - xã hội. Nếu không tính phần đầu tư cải tiến, ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn, phần đầu tư cho nghiên cứu khoa học chỉ vào khoảng 0,2% GDP.

Bảng 2: Ước lượng đầu tư cho khoa học, công nghệ 2001- 2005

	Hạng mục
	Tổng chi (TrĐ)

	I. Ngành KHCN địa phương
	47 298

	   Chi thường xuyên
	34 919

	   Chi đầu tư XDCB
	12 379

	%/chi ngân sách
	0,7%

	II. Ngành khác địa phương (ước lượng)
	2 140

	III. Đơn vị KHCN TW trên địa bàn (ước lượng)
	52 650

	IV. Doanh nghiệp trên địa bàn (ước lượng)
	259 554

	     Trong đó riêng công nghiệp
	221 818

	           Tỷ trọng
	85%

	V. Tổng chi toàn xã hội cho KHCN (ước lượng)
	361 641

	   %/GDP
	0,7%

	   Cơ cấu
	

	     Ngành KHCN địa phương
	13%

	     Ngành khác địa phương
	1%

	     Đơn vị KHCN TW trên địa bàn
	15%

	     Doanh nghiệp và trong dân
	72%


Về các nguồn đầu tư và cơ cấu nguồn đầu tư,

- Ngành khoa học công nghệ thành phố đã chi tổng cộng 47,3 tỷ đồng, bao gồm 34,9 tỷ đồng chi thường xuyên (chiếm 73,8%) và 12,4 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản (chiếm 26,2%). Đáng lưu ý là đầu tư này chỉ chiếm 0,7% chi ngân sách của thành phố; đồng thời tốc độ phát triển của đầu tư các đề tài khoa học chỉ vào khoảng 5,6%/năm, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế (trên 13,5%/năm).

- Đầu tư của các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy trên địa bàn vào khoảng 54,8 tỷ đồng, trong đó phần lớn thuộc 2 đơn vị lớn là Đại học Cần Thơ và Viện Lúa ĐBSCL

- Đầu tư của các doanh nghiệp (nhằm cải tiến và ứng dụng công nghệ) ước lượng vào khoảng 259,6 tỷ đồng; trong đó đáng lưu ý là chỉ có khoảng 9% chi phí là do các doanh nghiệp lớn đầu tư vào các công nghệ hiện đại; còn lại khoảng 91% do các doanh nghiệp từ nhỏ đến trung bình đầu tư chủ yếu nhằm cải tiến 1 phần thiết bị trên nền công nghệ đã lạc hậu. 

6. Hợp tác khoa học công nghệ


6.1. Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ đã đi vào những lãnh vực cần thiết cho sự phát triển của thành phố và mang nhiều hiệu quả thiết thực, bao gồm: xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ với tổ chức INWENT (Đức), Giáo dục môi trường với CEACE (Đức); Dự án Thành phố Cần Thơ Xanh với Thụy Điển và Đan Mạch; Đào tạo Cán bộ sau Đại học với Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV).


6.2. Hợp tác với các Viện, Trường và TP. Hồ Chí Minh

Đã có sự hợp tác chặt chẽ với các Viện, Trường đóng trên điạ bàn thành phố và vùng ĐBSCL, nhất là trong lãnh vực tư vấn, nghiên cứu- phát triển khoa học công nghệ như Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL, Viện Cây ăn quả Miền Nam..., các Viện, Trường đã tham gia chủ trì hoặc phối hợp thực hiện trên 80% các đề tài dự án trên địa bàn thành phố. 


Các Viện, Trường, Trung tâm tại TP Hồ Chí Minh cũng đã bước đầu có những phối hợp, hỗ trợ trong việc thực hiện 3 đề tài khoa học công nghệ, tổ chức các hội thảo, hỗ trợ chuyên môn về quản lý đo lường và tiêu chuẩn hóa. Nhìn chung, hoạt động liên kết khoa học công nghệ với TP Hồ Chí Minh tuy chưa nhiều nhưng đã bắt đầu đi vào chiều sâu.


6.3. Hợp tác với các tỉnh bạn

 TP Cần Thơ đã có sự phối hợp hoạt động khoa học công nghệ với các tỉnh bạn trong các vấn đề có tính thời sự, bức xúc của vùng ĐBSCL thông qua tổ chức hội thảo khoa học công nghệ liên tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh An Giang, các đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh về hoạt động đo lường- chất lượng, thực hiện liên kết, hợp tác kỹ thuật phòng thí nghiệm phục vụ giám sát môi trường nước ở các tỉnh ĐBSCL và đang xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tỉnh trong áp công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất và đời sống. Các hoạt động trên ít nhiều đã thể hiện vị trí trung tâm vùng của TP Cần Thơ

7. Thị trường công nghệ và thị trường khoa học

Thông qua các hội chợ công nông nghiệp được tổ chức tại TP Cần Thơ, thị trường công nghệ đã bước đầu hình thành nhưng chưa đi vào hoạt động chuyên ngành (như tổ chức các hội chợ hoặc phiên chợ công nghệ cấp thành phố và liên tỉnh)

Thị trường khoa học hiện chỉ thu hẹp trong phạm vi sử dụng nguồn vốn ngân sách (thông qua việc giao nhận các đề tài, dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học) và chủ yếu là giữa các tổ chức khoa học công nghệ trong thành phố, do đó tương quan và độ đồng bộ giữa cung và cầu chưa rõ ràng và chưa thực sự mang tính thị trường. Nhìn chung, các tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ khu vực tư chưa hình thành, các doanh nghiệp hoạt động dẫn xuất khoa học công nghệ chưa phát triển.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Các mặt mạnh

1.1. Về hoạt động khoa học công nghệ

- Công tác nghiên cứu và triển khai khoa học, công nghệ được thực hiện đạt 92% so với kế hoạch (cao hơn các tỉnh thành khác trong vùng); trong đó đã bắt đầu tập trung vào lãnh vực thế mạnh cấp vùng là công nghệ cao về sinh học, thông tin, y tế kỹ thuật cao (chiếm 33% đề tài). Ngoài ra, với sự hiện diện của Trường Đại học Cần Thơ và Viện lúa ĐBSCL, nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp và môi trường cũng là lảnh vực thế mạnh của thành phố và có nhiều tiềm năng tiến lên nghiên cứu triển khai về nông nghiệp công nghệ cao, quan trắc và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển cấp vùng. 
- Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống đạt hiệu quả khá cao (94% tổng số đề tài được nghiệm thu, thu hút khoảng 12 tỷ đồng kinh phí từ cơ sở), trong đó có các lãnh vực có ý nghĩa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa như: chế biến thủy sản, y tế kỹ thuật cao, công nghệ thông tin, vật liệu mới, tự động hóa- cơ điện tử... Đồng thời đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến- cải tiến kỹ thuật ở các cơ sở 

- Các công tác quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ tương đối phát triển so với mặt bằng chung toàn vùng, trong đó các lãnh vực nổi bật có ý nghĩa đối với phát triển hiện trạng và trong tương lai của thành phố bao gồm: hỗ trợ tiêu chuẩn hóa cho các doanh nghiệp, quản lý đo lường, thanh tra khoa học, thông tin khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ, triển khai công nghệ thông tin, phân tích thử nghiệm, triển khai hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện.

1.2. Về tiềm lực khoa học công nghệ

- Cơ sở hạ tầng khoa học, công nghệ hiện có trên địa bàn thuộc vào loại mạnh nhất vùng với trên 100 đơn vị phòng phân tích, thí nghiệm, xét nghiệm, trong đó đáng lưu ý là các doanh nghiệp chiếm  đến 11% trị giá; các cụm trang thiết bị tương đối đồng bộ. Trên địa bàn đã có những công trình  xây dựng quan trọng như Trung tâm Công nghệ Phần Mềm; ngoài ra vốn đầu tư thiết bị hàng năm khá cao so với mặt bằng chung toàn vùng. 
- Một số doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn có công nghệ tương đối hiện đại so với mặt bằng công nghệ chung của ngành trong cả nước. 

- Tỉ lệ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật chiếm tỷ trọng 11,4% cao nhất khu vực ĐBSCL; cơ cấu chuyên môn được đào tạo tương đối cân đối so với cơ cấu kinh tế của thành phố. Nguồn nhân lực trong khu vực công có trình độ rất cao so với mặt bằng chung của thành phố

- Bắt đầu tổ chức phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ liên Sở và đến cấp quận huyện, các tổ chức đoàn thể và hội đồng khoa học công nghệ hoạt động khá hữu hiệu. 
- Đầu tư toàn xã hội cho nghiên cứu khoa học và cải tiến, ứng dụng công nghệ chiếm khoảng 0,7% GDP thành phố, thuộc vào loại khá cao so với các tỉnh khác trong khu vực 

- Hợp tác khoa học, công nghệ với quốc tế, các Viện, Trường đóng trên điạ bàn thành phố và vùng ĐBSCL và các tỉnh bạn tương đối phát triển; ngoài ra ngành khoa học công nghệ của thành phố luôn được sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm ngày càng thể hiện vị trí trung tâm vùng của TP Cần Thơ. 
- Thị trường công nghệ bắt đầu hình thành

2. Các hạn chế và điểm yếu kém 

2.1. Về hoạt động khoa học, công nghệ

- Các nghiên cứu triển khai trong lãnh vực khoa học xã hội và nhất là lãnh vực công nghiệp- xây dựng (chiếm tỉ lệ 6% đề tài) còn yếu kém và chưa đa dạng. Nguyên nhân chính do: chưa có lực lượng nghiên cứu đủ mạnh và đủ trình độ thực tế để thực hiện các đề tài, dự án trong lảnh vực này; đồng thời chưa có sự kết hợp chặt chẻ giữa các ngành có liên quan

- Ngoại trừ lãnh vực nông nghiệp, các lãnh vực khác chỉ mới tập trung ưng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống trong khu vực các cơ quan nhà nước và các phong trào đoàn thể. Khu vực doanh nghiệp -nhất là khu vực tư-  hiện chưa nhận được nhiều ứng dụng có ý nghĩa trong việc áp dụng khoa học và cải tiến công nghệ. 


- Hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ còn ít và kém đa dạng; về đào tạo chỉ tập trung vào tin học và nghiệp vụ quản lý; về tư vấn chỉ có 2 lãnh vực đánh giá tác động môi trường và sở hữu trí tuệ. Đối tượng nhận dịch vụ chủ yếu cũng là các đơn vị nhà nước, lãnh vực dịch vụ khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp còn yếu. 


- Việc triển khai công tác khoa học công nghệ xuống các quận huyện chỉ mới ở bước đầu. 


- Quá trình triển khai kết quả các đề tài nghiên cứu, các kết quả sản xuất thử (do ngành khoa học công nghệ quản lý) ra thành các dự án tổng hợp (do nhiều ngành cùng phối hợp thực hiện) thường gặp khó khăn về phối hợp cộng tác và kinh phí. 

2.1. Về tiềm lực khoa học công nghệ

- Các phòng phân tích, thí nghiệm, xét nghiệm tuy nhiều nhưng thuộc nhiều đầu mối quản lý nhằm phục vụ chuyên ngảnh là chính và vẫn chưa có biện pháp phối hợp hiệu quả các phòng phân tích. Trên địa bàn chưa có những phòng phân tích mang tính tổng hợp đa ngành, đa mục tiêu. Phần lớn các cụm trang thiết bị đều kém hiện đại.  

- Các công trình xây dựng tuy có được đầu tư nhưng quy mô còn thấp so với vị trí trung tâm vùng của TP Cần Thơ. 
- Các doanh nghiệp có quy mô trung bình đến nhỏ (chiếm khoảng 80% VA ngành) trên địa bàn thành phố có công nghệ tương đương hoặc lạc hậu so với mặt bằng công nghệ chung của ngành tương ứng trong cả nước, tuy đã có đầu tư cải thiện công nghệ sản xuất nhưng tình trạng công nghệ sau khi cải thiện vẫn chưa ngang bằng với mặt bằng hiện tại.

- Lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật có tỷ trọng cao nhất khu vực nhưng vẫn thấp hơn bình quân cả nước; cơ cấu nghề nghiệp của các lao động có chuyên môn nghiệp vụ  không tương ứng lắm với cơ cấu kinh tế và cơ cấu chuyên môn được đào tạo của thành phố. Phần lớn lao động có trình độ cao lại nằm trong khu vực công. 

- Tổng đầu tư toàn xã hội cho nghiên cứu khoa học và cải tiến, ứng dụng công nghệ trên địa bàn vẫn còn thấp so với độ lớn và còn chậm so với tăng trưởng của toàn nền kinh tế - xã hội trên địa bàn. Quy mô và hiệu quả đầu tư trong khu vực doanh nghiệp trung bình và nhỏ còn kém

- Các hoạt động xã hội hóa khoa học, công nghệ hiện vẫn chưa phát triển

- Các hợp tác với Viện Trường chủ yếu trong địa bàn thành phố, vùng ĐBSCL và chưa thật sự đa dạng, đáng lưu ý là hợp tác với các Viện trường tại Vùng Trọng điểm Kinh tế phía Nam còn rất yếu. Các hợp tác với các tỉnh trong vùng chủ yếu ở mức độ quan hệ hỗ trợ cấp nhà nước và chưa phát triển mãng dịch vụ khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp.
- Thị trường công nghệ chưa đi vào hoạt động chuyên ngành, thị trường khoa học hiện chỉ thu hẹp trong phạm vi sử dụng nguồn vốn ngân sách 

3. Đối chiếu độ tương ứng giữa khoa học, công nghệ và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

3.1. So với cơ cấu kinh tế của thành phố hiện nay 18%-38%-44%, các đề tài và chương trình nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ vẫn còn nặng về khu vực nông ngư nghiệp và chưa chú trọng đúng mức các nghiên cứu cho khu vực dịch vụ; riêng các đề tài nghiên cứu triển khai cho khu vực công nghiệp - xây dựng còn ít và kém đa dạng.

- Ngoài ra, nguồn kinh phí phục vụ cho các đề tài - dự án triển khai khoa học công nghệ trong 5 năm qua chỉ tăng 5,6%/năm, chưa bằng được ½ tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Trong bối cảnh vị trí thành phố trung tâm cấp vùng và có nhiều cơ quan nghiên cứu, đào tạo cấp vùng trú đóng, tỷ lệ đầu tư ngân sách cho nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ/tổng chi ngân sách và tỷ lệ đầu tư toàn xã hội cho khoa học công nghệ/GDP chỉ trong khoảng 0,7% là vẫn còn thấp

- Trong điều kiện là đô thị lớn nhất vùng và cũng là đầu mối giao lưu nhiều lãnh vực kinh tế, thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn nhìn chung là chưa tương xứng và những hoạt động hỗ trợ, liên kết khoa học, công nghệ với các tỉnh khác là chưa nhiều. 

3.2. Tuy nhiên, ngành khoa học công nghệ cũng đã có những bước phát triển tiếp cận với hiện trạng kinh tế - xã hội của thành phố và cũng đã có những tiền đề phát triển trong tương lai. 

So với các tỉnh và so với mặt bằng chung về khoa học công nghệ trong vùng, ngành khoa học công nghệ thành phố Cần thơ đã thể hiện vượt trội hơn về các lãnh vực: công nghệ sinh học và bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn hóa, quản lý đo lường và chất lượng, thông tin khoa học công nghệ, phân tích thử nghiệm, tổ chức khoa học công nghệ đến cấp cơ sở, liên kết với các viện trường trong thành phố, đoàn thể tạo tiền đề cho xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ...  

IV. NHỮNG CƠ HỘI - LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC - HẠN CHẾ

1. Cơ hội - lợi thế so sánh


1.1. TP Cần Thơ được xác định và quy hoạch phát triển thành đô thị trung tâm vùng ĐBSCL với tốc độ tăng trưởng nhanh và phát triển mạnh về công nghiệp - dịch vụ kết hợp với đô thị hóa; thành phố cũng là đầu mối giao lưu kinh tế cấp vùng với các sàn giao dịch thương mại lớn và sẽ được nhận nhiều cơ chế chính sách thuận lợi của TW để phát triển. 

Điều kiện trên cho phép thu hút các đầu tư quan trọng cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện hình thành và phát triển các cơ sở khoa học công nghệ cấp TW, cấp thành phố với những hoạt động khoa học công nghệ có tính đầu mối và từng bước vươn ra tầm khu vực 

1.2. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và tiến vào kỹ nguyên công nghệ tri thức trong vòng 5 năm tới, ngành khoa học công nghệ có điều kiện phát triển nhanh và tận dụng lợi thế đi sau để chọn lọc tiếp nhận những công nghệ cũng như thành tựu khoa học mới.

1.3. TP Cần Thơ là đô thị lớn nhất vùng ĐBSCL và đang tăng trưởng với tốc độ cao, so với các tỉnh khác trong vùng có lợi thế hơn hẵn về mặt tiềm lực khoa học và công nghệ (các cơ sở nghiên cứu, đào tạo các cấp, nguồn nhân lực chất lượng cao, các doanh nghiệp lớn và hiện đại). So với các tỉnh thành ngoài vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ cũng có ưu điểm hơn về mặt công nghệ sinh học và khoa học nông nghiệp công nghệ cao.

1.4. Với định hướng tăng trưởng nhanh trên cơ sở công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển mạnh đô thị hóa, ngành khoa học công nghệ có điều kiện sớm hình thành và phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ 

1.5. Trong thời gian sắp tới, Bộ Khoa học và Công nghệ rất chú trọng đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn Tp Cần Thơ nhằm đưa TP Cần Thô thành trung tâm khoa học công nghệ cấp vùng

2. Thách thức - hạn chế


2.1. So với các tỉnh thành chủ lực của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam (Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và nhất là TP Hồ Chí Minh), TP Cần Thơ còn yếu kém và có phần lạc hậu hơn hơn về xuất phát điểm độ lớn của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; thể hiện ở tiềm lực, hoạt động, thị trường khoa học công nghệ còn yếu hơn. 

Nếu không có những phấn đấu đáng kể, ngành khoa học công nghệ của TP Cần Thơ sẽ bị tụt hậu so với các tỉnh thành này và khó tạo được tác động lan tỏa về các tỉnh phía Bắc sông Tiền.

2.2. Trong quá trình tăng trưởng kinh tế xã hội, sẽ phát sinh chênh lệch ngày càng lớn về trình độ khoa học công nghệ giữa các tỉnh thành trong vùng, giữa các vùng và giữa các nước; phát triển khoa học công nghệ vì thể trở nên đa dạng và phức tạp hơn. 

Đồng thời những yếu tố sau khi hội nhập (như việc thực thi luật sở hữu trí tuệ) sẽ có tác động đối với việc tiếp nhận tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là trong bối cảnh các quy định, thủ tục về chuyển giao công nghệ, hoạt động của doanh nghiệp khoa học công nghệ, quản lý các cấp chuyên ngành vẫn còn mới mẻ và nhất là khâu quản lý - thực hiện - thẩm định các đề tài dự án nghiên cứu triển khai vẫn còn rất nhiều bất cập như hiện nay  

2.3. Những thành tựu khoa học, công nghệ trước năm 2005, tiềm lực khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chủ chốt trên địa bàn thành phố chủ yếu thuộc lãnh vực nông nghiệp, sinh học. Do đó, sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển dịch mạnh các hoạt động khoa học công nghệ sang lãnh vực công nghiệp -  xây dựng và dịch vụ nhằm đáp ứng định hướng phát triển của TP giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 

2.4. Việc phối hợp công tác giữa các ngành để thực hiện các dự án tổng hợp (trong đó khoa học công nghệ là 1 hợp phần) còn nhiều khó khăn trở ngại về tính đồng bộ của các ngành và kinh phí triển khai

2.5. Các doanh nghiệp trên địa bàn còn ở quy mô nhỏ và phân tán, các cơ sở nghiện cứu - đào tạo cấp TW chưa nhiều, khó sớm hình thành thị trường khoa học, công nghệ. 
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